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STT Họ và tên Năm 
sinh

Chức vụ Ghi chú

Xã Hồng Quang 
1 Nguyễn Văn Thái 1970 Chủ tịch UBND xã
2 Nhữ Văn Thứ 1965 Phó Chủ tịch UBND xã
3 Hoàng Văn Thỏa 1983 Công chức Tư Pháp-HT 
4 Nguyễn Văn Hường 1985 Trưởng Công an xã
5 Quan Thị Vân 1988 Văn phòng HĐND – UBND 
6 Nguyễn Văn Minh 1969 Hiệu trưởng trường THCS
7 Vũ Thị Hồng Thắm 1971 Hiệu Trưởng trường TH
8 Lê Văn Núi 1965 Chủ tịch UBMT TQ xã
9 Triệu Duy Từ 1963 Chủ tich HND xã
10 Vũ Hồng Khiến 1966 Chủ tịch CCB xã
11 Nhữ Thị Khánh 1989 Bí thư Đoàn xã
12 Đặng Thị Nga 1971 Chủ tịch HPN xã

Xã Lê Hồng 
1 Phạm Văn Chương 1970 Phó chủ tịch UNMD xã
2 Ngô Xuân Bảo 1982 Công chức tư pháp - Hộ tịch
3 Phạm Văn Toàn 1954 CT Mặt trận Tổ quốc
4 Nguyễn Đức Toản 1979 Trưởng CA xã
5 Ngô Văn Tuân 1992 Tư Pháp – Hộ Tịch
6 Nguyễn Xuân Thắng 1965 Công chức văn hoá TDTT
7 Phạm Thị Huế 1983 Công chức tài chính KT
8  Nguyễn Thị Liên 1988 Văn Phòng HĐND- UBND
9 Phạm Thị Thoan 1973 VP Đảng Uỷ - Nội Vụ
10 Phan Đình Lâm 1982 Công chức LĐTBXH
11 An Văn Hải 1987 Địa Chính xây dựng
12 Nguyễn văn Chung 1980 Hiệu trưởng trường THCS
13 Phạm Thị Dương 1969 Hiệu trưởng trường MN
14 Vũ Thị  Phương 1976 Hiệu trưởng trường TH
15  Phạm Duy Trợ 1960 Chủ tịch NCT
16 Ngô Văn Vang 1967 Chủ tịch hội ND
17 Phạm Thị Quỳnh 1973 Chủ tịch hội PN
18 Phan Đình Chuyên 1961 Chủ tịch hội CCB
19 Nguyễn Thị Trang 1989 Bí thư Đoàn thanh niên



20 Bùi Hữu Vạn 1962 Chủ tịch hội TNXP
21 Bùi Văn Long 1988 Chỉ huy Trưởng QS xã

Xã Phạm Kha
1 Vũ Văn Quá 1970 Phó Chủ tịch UBND xã
2 Phạm Thị Hằng 1988 Công chức Tư pháp – hộ tịch
3 Nguyễn Thị Thùy 1985 Công chức Tư pháp – hộ tịch
4 Nguyễn Văn Dụng 1987 Trưởng công an xã
5 Nguyễn Quốc Sử 1968 Chủ tịch MTTQ xã
6 Nguyễn Thị Linh 1972 Chủ tịch hội phụ nữ xã
7 Vũ Văn Hán 1974 Chủ tịch Hội nông dân xã
8 Nguyễn Văn Căn 1954 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
9 Vũ Thị Đào 1990 Bí thư đoàn thanh niên xã
10 Nguyễn Thị Thơm 1983 Công chức Văn hóa xã
11 Nguyễn Thành Luân 1983 Hiệu trưởng trường THCS
12 Đỗ Thị Phương 1972 Hiệu trưởng trường Tiểu học
13 Nguyễn Thị Yến 1984 Hiệu trưởng trường Mầm non

Xã Đoàn Tùng
1 Nguyễn Anh Tuấn 1972 Chủ tịch UBND 
2 Nguyễn Viết Huế 1975 Công chức Tư pháp – Hộ tịch
3 Trương Thị Quý 1993 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
4 Nguyễn Văn Nhiệm 1984 Trưởng Công an 
5 Trương Văn Đô 1985 Công chức VP – Thống kê
6 Trần Văn Yên 1963 Hiệu trưởng Trường THCS
7 Khương Thị Hằng 1974 Hiệu trưởng Trường Tiểu học
8 Phạm Thị Phượng 1979 Hiệu trưởng Trường Mầm non
9 Trương Văn Thiệm 1968 Chủ tịch UB MTTQ 
10 Phạm Đình Định 1975 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
11 Trần Huy Hợp 1975 Chủ tịch Hội Nông dân 
12 Nguyễn Thị Vui 1993 Phó Bí thư Đoàn Thanh niên 
13 Đỗ Thị Duyên 1982 Chủ tịch Hội LHPN 

Xã Thanh Giang
1 Bùi Hữu Việt 1971  Phó Chủ tịch UBND xã
2 Nguyễn Thị Lanh 1985  Tư pháp - hộ tịch
3 Đào Thị Lan 1982  Tư pháp - hộ tịch
4 Đinh Văn Định 1978  Chủ tịch MT TQ
5 Đinh Thị Sen 1976  Chủ tịch HPN
6 Vũ Công Hạnh 1958  Chủ tịch HCCB
7 Lê Bình Giang 1987  Bí thư đoàn thanh niên
8 Vũ Kính Chuyên 1982  Chủ tịch Hội ND
9 Nguyễn Văn Tiệp 1964  Chỉ huy trưởng QS
10   Bùi Hồng Đăng 1975  Trưởng Công an
11 Trần Thị Noen 1987  Văn phòng HĐND -UBND



12 Đặng Quang Đại  1971  Địa chính - XD
13 Lê Thị Tam Hiệp Hòa 1982  VH - LĐTB&XH
14 Bùi Thị Tuyết 1973  Trưởng Đài truyền thanh
15 Phạm Thị Tình 1969 HT Trường  Mầm non
16 Nguyễn Thị Thu Minh 1975 HT Trường  Tiểu học
17 Vũ Quốc Hoàn 1975 HT Trường  THCS

Xã Chi Lăng Bắc
1 Vũ Giang Nam 1970 Phó Chủ tịch UBND xã
2 Nguyễn Văn Thuận 1979 Công chức TP-HT
3 Vũ Văn Tỏ 1966 Chủ tịch UBMTTQ xã
4 Bùi Đăng Chăm 1989 Trưởng Công an xã
5 Nguyễn Văn Công 1981 Chỉ huy trưởng QS xã
6 Đào Thị Thanh 1978 Công chức văn hóa – TT xã
7 Vũ Tuấn Anh 1984 Công chức địa chính, xây dựng
8 Vũ Văn Thu 1981 Công chức TP-HT
9 Vũ Đình Hai 1996 Bí thư Đoàn xã
10 Vũ Thị Sen 1991 Chủ tịch hội Phụ nữ xã
11 Vũ Văn Mạnh 1975 Chủ tịch hội CCB xã
12 Vũ Thị Ngân 1991 Chủ tịch hội Nông dân xã
13 Vũ Văn Phó 1959 Trưởng ban TTND xã

Xã Cao Thắng
1 Nguyễn Viết Anh 1974 Phó chủ tịch UBND xã
2 Phạm Văn Giỏi 1976 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
3 Vũ  Quang Nhất 1975 Chủ tịch UBMTTQ 
4 Phạm Đắc Hùng 1989 Trưởng Công an 
5 Nguyễn Minh Đức 1981 Chỉ huy trưởng QS 
6 Trương Ngọc Kha 1962 Cán bộ văn hoá - TT 
7 Trần Quốc Vinh 1994 Công chức Địa chính-Xây dựng 
8 Nguyễn Văn Toàn 1963 Công chức Tư pháp - Hộ tịch 
9 An Văn Nghiêm 1982 Bí thư đoàn 
10 Đỗ Thị Thuý Ngân 1980 Chủ tịch Hội Phụ nữ 
11 An Văn Nên 1977 Chủ tịch Hội Nông dân 
12 Lê Đức Hồng 1957 Chủ tịch Hội CCB 
13 Kim Văn Đại 1973 Trưởng Ban TTND 

Xã Ngũ Hùng
1 Phạm Ngọc Hồi 1977 Phó chủ tịch UBND xã
2 Phạm Thị Hoải 1984 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
3 Vũ Văn Mạnh 1983 Trưởng Công an 
4 Nguyễn Thành Trung 1983 Công chức Văn phòng – TK
5 Nguyễn Xuân Hải 1969 Hiệu trưởng Trường THCS
6 Phạm Thị Hồng 1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học
7 Trần Thị Hoài 1969 Hiệu trưởng Trường Mầm non



8 Nguyễn Văn Duấn 1968 Chủ tịch UB MTTQ 
9 Nguyễn Văn Động 1965 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
10 Phạm Công Quông 1981 Chủ tịch Hội Nông dân 
11 Phạm Văn Nguyên 1987 Bí thư Đoàn Thanh niên 
12 Vũ Thị Thảo 1989 Chủ tịch Hội LHPN 
13 Nguyễn Tiến Sỹ 1952 Chi hội trưởng hội Luật Gia 

   14 Bùi Văn Đoàn 1990 Chỉ huy trưởng Quân Sự
Xã Ngô Quyền

     1 Nguyễn Thế Đạo 1966 Phó Chủ tịch UBND xã
2 Trần Thị Vân Anh 1986 Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch 
3 Vũ Thị Thu 1985 Cán bộ Tư pháp- Hộ tịch 
4 Phạm Văn Quang 1985 Trưởng Công an 
5 Nguyễn Xuân Thu 1967 Chỉ huy Trưởng quân sự 
6 Trần Anh Phú 1963 Cán bộ Văn hoá- Thông tin
7 Nguyễn Thị Hiên 1974 Chủ tịch Hội Phụ nữ
8 Đặng Xuân Khôi 1975 Hiệu trưởng Trường THCS 
9 Nguyễn Văn Hồng 1965 Hiệu trưởng Trường Tiểu học
10 Hoàng Kim An 1975 Chủ tịch Hội Nông dân
11 Vũ Văn Thái 1992 Bí thư Đoàn Thanh Niên
12 Nguyễn Mạnh Chiến 1968 Cán bộ Dân số
13 Trương Đức Bằng 1960 Chủ tịch Hội cựu chiến binh
14 Nguyễn Hồng Phòng 1955 Chủ tịch Hôi người cao tuổi
15 Trần Thị Nhiên 1974 Chủ tịch Hội chữ thập đỏ 

Xã Lam Sơn
1 Phạm Văn Nghiên 1968  Phó Chủ tịch UBND xã
2 Phạm Đức Thu 1969  CT MTTQ VN xã
3 Mai Văn Khoát 1964  Phó Chủ tịch HĐND xã
4 Mai Đức Phúc 1979  CHT BCHQS xã
5 Vũ Văn Trường 1987  Trưởng CA xã
6 Vũ Văn Đà 1968  Chủ tịch HND xã
7 Lê Thị Liên 1971  Chủ tịch HPN xã
8 Trương Văn Đạt 1982  Bí thư Đoàn thanh niên xã
9 Phạm Thị Hằng 1986  Tư pháp - Hộ tịch
10 Triệu Đức Dũng 1965  Địa chính xã
11 Nguyễn Thị Yến 1991  Trưởng đài truyền thanh xã
12 Nguyễn Thị Quỳnh 1973  Văn phòng thống kế
13 Nguyễn Thị Hằng 1986  Kế toán Ngân sách xã
14 Trương Văn Tin 1964  Thương binh xã hội

Xã Tân Trào
1 Đoàn Xuân Thảo 1975 Phó chủ tịch UBND xã
2 Nguyễn Quang Yên 1979 Công chức Tư pháp - Hộ tịch
3 Vũ Văn Bản 1968 Công chức Tư Pháp - Hộ Tịch



4 Trần Mạnh Hải 1972 Chủ tịch Mặt trận tổ Quốc
5 Vũ Văn Nhất 1975 Chỉ huy Trưởng QS xã
6 Vũ Hữu Mạnh 1992 Trưởng công an xã
7 Đỗ Văn Lợi 1969 Cán bộ văn hoá TDTT
8 Nguyễn Thị Thùy 1986 Công chức tài chính KT
9  Lê Văn Nhâm 1972 Văn Phòng HĐND- UBND

10 Vũ Xuân Tứ 1966 Văn Phòng Đảng Uỷ - Nội Vụ
11 Bùi Văn Thiết 1966 Công chức LĐTBXH
12 Bùi Xuân Phương 1973 Địa Chính xây dựng
13 Nguyễn Văn Thuân 1976 Hiệu trưởng trường THCS
14 Phạm Thị Luyên 1969 Hiệu trưởng trường MN
15 Vũ Thị Huệ 1968 Hiệu trưởng trường TH
16  Phạm Văn Thi 1960 Chủ tịch NCT
17 Phạm Văn Nguyện 1967 Chủ tịch hội ND
18 Phạm Thị Nhàn 1972 Chủ tịch hội PN
19 Vũ Văn Tuyên 1965 Chủ tịch hội CCB
20 Vũ Thanh Khương 1987 Bí thư Đoàn thanh niên

Xã Đoàn Kết
1 Đinh Văn Trọng 1985 Phó Chủ tịch UBND xã
2 Ngô Gia Pho 1979 Công chức Tư pháp Hộ tịch
3 Vũ Văn Lộ 1982 Công chức phụ trách VHTT
4 Nguyễn Năng Sử 1964 Phó Ban Tuyên giáo
5 Trần Văn Khởi 1982 Ban Dân số KHHGĐ

Xã Thanh Tùng
1 Vò §×nh Hµ  1967 Chñ tÞch MTTQ  

2 Nguyễn Văn Biên  1984 Trưëng C«ng an    

3 Cao Văn Hưng 1972 ChØ huy trưëng Qu©n sù   

4 Lª ThÞ Kim H­¬ng     1985 Công chức  L§TBXH

5 Bùi Đình Trường 1982 Tư pháp -  Hộ tịch
6 Vũ Văn Trà 1979 HiÖu trưëng trưêng THCS    

7 TrÇn ThÞ Thuû   1973 HiÖu trưëng trưêng TiÓu häc

Thị trấn Thanh Miện
1 Phạm Quang Hùng 1968 Chủ tịch UBND thị trấn;
2 Nguyễn Tiến Bảo 1969 Phó chủ tịch UBND thị trấn
3 Hoàng Văn Dũng 1974 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
4 Bùi Xuân Bắc 1965 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
5 Nguyễn Văn Khỏe 1979 Trưởng Công an thị trấn;
6 Đỗ Văn Hoan 1985 CC Văn hóa - Thông tin 
7 Phạm Thị Sen 1976 CC. VP HĐND-UBND 
8 Vũ Thị Phượng 1967 Hiệu trưởng Trường THCS 
9 Vũ Thị Hoài Hương 1973 Hiệu trưởng Trường Tiểu học 
10 Vũ Thị Hồng Thúy 1973 Hiệu trưởng Trường Mầm non 



11 Trần Thị Nháng 1978  Chủ tịch UBMTTQ TT;
12 Triệu Duy Tá 1978  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
13 Đoàn Thế Min 1966  Chủ tịch Hội Nông dân 
14 Đỗ Thị Hương 1989 Bí thư Đoàn Thanh niên 
15 Nguyễn Thị Nhu 1982 Chủ tịch Hội LH Phụ nữ 

Xã Tứ Cường
1 An Văn Bình 1979 Phó chủ tịch UBND xã
2 Nguyễn Xuân Hòa 1982 Công chức Tư pháp – Hộ tịch
3 Phùng Thị Ngọc Mai 1989 Công chức Tư pháp – Hộ tịch
4 Nguyễn Trọng Duy 1978 Trưởng công an xã
5 Vũ Thị Minh Hoài 1971 CC Văn phòng HĐND-UBND
6 Nguyễn Thị Hoài 1974 CC Văn hóa TT – Trưởng ĐTT
7 Nguyễn Thị Quỳnh 1993 Công chức Lao động – TBXH
8 Vũ Đức Nhanh 1970 Chỉ huy trưởng quân sự xã
9 Vũ Trọng Khái 1975 Công chức VP Đảng ủy – nội vụ
10 Bùi Thị Thơm 1991 Công chức kế toán – tài chính
11 Vũ Thị Thực 1985 Công chức Địa chính – XD
12 Trần Phú Hải 1973 Công chức Địa chính – XD
13 Nguyễn Xuân Tán 1954 Trưởng ban TTND
14 Vũ Văn Huyên 1971 Chủ tịch UB MTTQ
15 Nguyễn Văn Tuấn 1982 Bí thư Đoàn thanh niên
16 Đỗ Huy Hanh 1959 Chủ tịch Hội CCB
17 Nguyễn Thị Sim 1986 Chủ tịch Hội phụ nữ
18 Nguyễn Văn Bằng 1966 Chủ tịch Hội nông dân

Xã Hồng Phong
1 Tạ Hồng Nam 1975 Phó chủ tịch UBND xã
2 Nguyễn Thị Tươi 1974 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
3 Trần Văn Đến 1970 Công chức Tư pháp – Hộ tịch 
4 Vũ Văn Thu 1980 Trưởng Công an xã
5 Lý Hoàng Phái 1988 Chỉ huy trưởng Quân Sự
6 Nguyễn Mạnh Quyết 1985 Công chức Văn phòng – TK
7 Nguyễn Văn Ngọc 1974 Công chức  Địa chính - XD
8  Đỗ Minh Hào 1971 Hiệu trưởng Trường THCS
9 Đinh Thị Thu Thuý 1976 Hiệu trưởng Trường Tiểu học
10 Tạ Thị Thuỳ 1974 Hiệu trưởng Trường Mầm non
11 Nguyễn Văn Phụ 1971 Chủ tịch UB MTTQ 
12 Bùi Văn Kham 1974 Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
13 Hoàng Thanh mạnh 1972 Chủ tịch Hội Nông dân
14 Trần Văn Hưởng 1989 Bí thư Đoàn Thanh niên 
15  Tạ Thị Lan 1972 Chủ tịch Hội LHPN 
16 Nguyễn Xuân Vụ 1959 Trưởng đài truyền thanh
17 Nguyễn Thị Mùa 1968  Công chức VH -LĐ TB&XH



Xã Chi Lăng Nam
1 Nguyễn Văn Nhương 1970  Phó CT UBND xã
2 Vũ Xuân Lai 1980  Công chức Tư pháp – Hộ tịch
3 Ngô Đình Đoan 1967  Công chức Tư pháp – Hộ tịch.
4 Vũ Duy Mạnh 1990  Trưởng quân sự xã.
5 Vũ Xuân Ba 1994  Cán bộ Văn hóa, TT và Du lịch
6 Đào Duy Kiên 1979  Trưởng công an xã.
7 Nguyễn Đức Minh 1965  Bí Thư- Chủ tịch UBND xã
8 Trần Văn Tiền 1981  Chủ tịch UBMTTQ
9 Nguyễn Thúy Hoa 1990  Bí Thư Đoàn thanh niên
10 Nguyễn Thị Lánh 1973  Chủ tịch Hội LHPN
11 Trần Thị Tuần 1970  Chủ tịch Hội Nông dân
12 Vũ Đình Ninh 1966  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Tổng toàn huyện: 239

Người tổng hợp

Đinh Thị Hảo

TRƯỞNG PHÒNG

An Đăng Sáng
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